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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng (English in Finance and Banking)
[bookmark: _GoBack]Mã số học phần: 7070116
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết :15
	Bài tập: 15
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60



2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Nguyễn Thị Hồng Loan
	0701-03

	2. TS. Vũ Diệp Anh
	0701-06

	3. ThS. Vũ Thị Hiền
	0701-08


2.2. Bộ môn: Kinh tế cơ sở
2.3. Khoa: Kinh tế và Quản trị kinh doanh
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Môn học tiên quyết: Tiếng Anh 2 (7010602)
3.2. Môn học học trước:  Kinh tế học vĩ mô (7070105); Kinh tế học vi mô (7070104).
4. Mục tiêu của học phần
    Mục tiêu của học phần là củng cố và nâng cao các kỹ năng đọc, viết và nói tiếng Anh; trang bị những kiến thức cơ bản và kỹ năng thực hành bước đầu về sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Kiến thức tiếng Anh cơ bản về kinh tế học
4.1.2. Kiến thức tiếng Anh cơ bản trong lĩnh vực tài chính
4.1.3. Kiến thức tiếng Anh cơ bản trong lĩnh vực ngân hàng
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng đọc hiểu, viết và nói tiếng Anh
4.2.2. Kỹ năng đọc hiểu, dịch được các tài liệu bằng tiếng Anh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
4.2.3. Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh về các vấn đề tài chính ngân hàng
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _Hlk37359271]Nội dung của học phần bao gồm  các chủ đề thường gặp về kinh tế và tài chính ngân hàng. Cụ thể đó là các chủ đề như hệ thống kinh tế, cung cầu, lạm phát, tài chính, thuế trực thu, thuế gián thu, chức năng của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại, thị trường vốn…
Nội dung học phần gồm 3 chương:
Chapter 1. Economics
Chapter 2. Finance 
Chapter 3. Banking
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chapter 1
	Economics 
	10
	

	Unit 1
	The economic organization of society
	
	4.1.1; 4.2.1; 4,2,2

	Unit 2
	Economic systems
	
	4.1.1; 4.2.1; 4,2,2

	Unit 3
	Supply and demand together
	
	4.1.1; 4.2.1; 4,2,2

	Unit 4
	Nature and importance of price
	
	4.1.1; 4.2.1; 4,2,2

	Unit 5
	Pricing policies
	
	4.1.1; 4.2.1; 4,2,2

	Unit 6
	Inflation
	
	4.1.1; 4.2.1; 4,2,2

	Chapter 2
	Finance 
	10
	

	Unit 7
	Finance
	
	4.1.2; 4.2.1; 4,2,2; 4.2.3

	Unit 8
	Public finance
	
	4.1.2; 4.2.1; 4,2,2; 4.2.3

	Unit 9
	Corporate finance
	
	4.1.2; 4.2.1; 4,2,2; 4.2.3

	Unit 10
	Direct and indirect taxes
	
	4.1.2; 4.2.1; 4,2,2; 4.2.3

	Unit 11
	A financial definition of insurance
	
	4.1.2; 4.2.1; 4,2,2; 4.2.3

	Chapter 3
	Banking 
	10
	

	Unit 12
	Function of a central bank
	
	4.1.3; 4.2.1; 4,2,2; 4.2.3

	Unit 13
	Central bank and finance markets
	
	4.1.3; 4.2.1; 4,2,2; 4.2.3

	Unit 14
	Commercial bank in the USA
	
	4.1.3; 4.2.1; 4,2,2; 4.2.3

	Unit 15
	Capital market
	
	4.1.3; 4.2.1; 4,2,2; 4.2.3

	Unit 16
	Credit cards
	
	4.1.3; 4.2.1; 4,2,2; 4.2.3



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Giảng viên thông báo cho lớp bài học sắp tới để sinh viên chuẩn bị trước ở nhà. Trên lớp, giảng viên đưa ra các vấn đề lý thuyết. Đặt câu hỏi và mời sinh viên trả lời.
- Giảng viên cung cấp các bài tập, yêu cầu sinh viên làm và chữa bài tập trên lớp
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần.
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60-75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%



9.2. Cách tính điểm
-Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
-Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Cao Xuân Thiều. (2008). English in Fianance. Nhà xuất bản Tài chính. 
        [2] Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins. (2009). Financial Market and Institutions, 6th edition. Pearson Prentice Hall. 
        [3] Mankiw, N.G. (2007). Principles of Economics, 4th edition. Thomson South-Western. 
[4] Sarah Bales, Do Thi Nu, Ha Kim Anh. (2003). English in Economics and Business. Nhà xuất bản Thống Kê – Hà Nội.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
	Bài tập

	Thực hành
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2, 3

	Chapter 1: Economics
Unit 1- The economic organization of society
Unit 2 – Economic systems
Unit 3 – Supply and demand together
Unit 4- Nature and importance of price
Unit 5 – Pricing policies 
Unit 6 – Inflation
	10

	10
	0

	+ Nghiên cứu nội dung các bài 1-6 (từ trang 7 đến trang 39) trong Tài liệu [1]
+ Đọc thêm tài liệu [3] (từ trang 61-134; 160-171; 662-684)
+ Đọc thêm tài liệu [4] (từ trang 9-22; 76-80; 115-125)


	3, 4, 5
	Chapter 2:  Finance
Unit 7- Finance
Unit 8 – Public finance
Unit 9 – Corporate finance
Unit 10 – Direct and indirect taxes
Unit 11 – A financial definition of insurance

	10
	10
	0
	+ Nghiên cứu nội dung các bài 7-11 (từ trang 41 đến trang 69) trong Tài liệu [1]
+ Đọc thêm tài liệu [2] (trang 17-142)
+ Đọc thêm tài liệu [3] (trang 576-580)

	6, 7, 8
	Chapter 3 – Banking
Unit 12 – Function of a central bank
Unit 13 – Central bank and finance markets
Unit 14 – Commercial bank in the USA
Unit 15 - Capital market
Unit 16 – Credit cards
	10
	10
	
	+ Nghiên cứu nội dung các bài 12-16 (từ trang 71 đến trang 98) trong Tài liệu [1]
+ Đọc thêm tài liệu [2] (trang 145-207; 209-337; 449-482)


	
	Hà nội, ngày 06 tháng 04 năm 2020
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